
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 128/2022/HS-ST 
    Ngày 22 – 8 – 2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa:  Bà Phan Thị Thu 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Hà Trọng Tâm 

 Ông Huỳnh Hoàng Khởi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Như – Cán bộ Toà án 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Quốc Nin – Kiểm sát viên 

 Trong các ngày 19 và 22 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

105/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 116/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Văn H, Giới tính: Nam; sinh năm 1971; Nơi sinh: Cà 

Mau; Nơi cư trú: khóm H, phường B, thành phố C, tỉnh Cà Mau. Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: 

Làm thuê. Con ông Nguyễn Văn M (đã chết) và bà Võ Thị N (đã chết); Anh, 

chị, em ruột: 06 người (lớn nhất sinh năm 1956, nhỏ nhất là bị cáo); Vợ: Huỳnh 

H (Đã ly hôn); Con: 01 người, sinh năm 1992. 

Tiền án: 01 lần. Ngày 16/6/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 

08 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chấp hành xong ngày 

19/9/2010. Chưa nộp tiền phạt bổ sung. 

Tiền sự: 01 lần. Ngày 17/12/2019, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 20 tháng. Chấp hành xong ngày 

16/9/2021. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 11/02/2022 cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Cà Mau. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Lê Quang Ph, sinh năm 1988. Địa chỉ: Ấp Tân Long, xã Tân 

Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. (có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Trường T, sinh năm 1992. Địa chỉ: Khóm H, phường B, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

2. Ông Trần Đình T, sinh năm 1980. Địa chỉ: Khóm H, phường B, thành 
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phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

3. Ông Nguyễn Quang S, sinh năm 2002. Địa chỉ: Khóm H, phường B, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau. (có mặt). 

4. Ông Phạm Minh Tr, sinh năm 1996. Địa chỉ: Xã T.B, huyện T.B, tỉnh 

Cà Mau. (Vắng mặt). 

5. Ông Nguyễn Hoàng N, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khóm B, phường 7, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

6. Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1969. Địa chỉ: Khóm B, phường 7, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

7. Ông Lý Hoàng V, sinh năm 2000. Địa chỉ: Khóm H, phường T.X, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

8. Ông Phùng Văn Ng, sinh năm 1973. Địa chỉ: Khóm B, phường 7, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

9. Ông Phùng Đức Tr, sinh năm 2003. Địa chỉ: Khóm 4, phường B, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

10. Ông Liên Xuân V, sinh năm 1990. Địa chỉ: Khóm 5, phường C, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

11. Ông Nguyễn Duy Th, sinh năm 1984. Địa chỉ: Khóm H, phường B, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

12. Ông Lê Vũ Ph, sinh năm 1984. Địa chỉ: Khóm B, phường 4, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

13. Ông Tạ Minh Đ, sinh năm 1985. Địa chỉ: Ấp T.P, thị xã G, tỉnh Bạc 

Liêu. (Vắng mặt). 

14. Ông Tạ Minh Đ, sinh năm 1989. Địa chỉ: Ấp 10C, xã T.H, huyện T.V, 

tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

15. Ông Phan Vũ M, sinh năm 1988. Địa chỉ: Khóm T, phường 8, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

16. Ông Cao Văn Th, sinh năm 1984. Địa chỉ: Khóm B, phường 8, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

17. Ông Trần Quốc T, sinh năm 1984. Địa chỉ: Khóm H, phường 8, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

18. Ông Phạm Hải T, sinh năm 1992. Địa chỉ: Xã L, huyện C, tỉnh Cà 

Mau. (Vắng mặt). 

19. Ông Tạ Minh Kh, sinh năm 1983. Địa chỉ: Ấp 10C, xã T.H, huyện 

T.V.T, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 15 giờ ngày 10/10/2021, Nguyễn Trường 

T, điều khiển xe mô tô chở theo con gái đi trên đường Nguyễn Khuyến theo 

hướng từ chợ phường 7 về nhà của T. Khi gần đến nhà, gặp xe đẩy của nghiệp 

đoàn bốc xếp do Tạ Minh Kh và Nguyễn Văn B, đang dừng làm hẹp đường xe 

lưu thông. T yêu cầu Kh và B tránh đường để T đi qua, nhưng không thấy ai dời 

xe đẩy cho T đi, vì bực tức T điều khiển xe đến nhà Trần Đình T (hàng xóm của 
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Tài), lấy 01 cây dao cán gỗ, mũi nhọn, dài 31cm, bề bảng lớn nhất 06cm, cán dài 

12cm rượt chém Kh và B nhưng không trúng.  

Thấy vậy, các nhân viên nghiệp đoàn bốc xếp gồm Lê Quang Ph cầm 

thanh nhôm (cán cây lau nhà) dài 80cm; Lê Vũ Ph, cầm 01 khúc cây gỗ dài 

khoảng 50 cm (không thu được tại hiện trường); Liên Xuân V cầm 02 cây dao 

(không thu được tại hiện trường); Phùng Đức Tr cầm 02 tấm ván, trong đó 01 

tấm ván dài 72cm, bề bảng lớn nhất 09cm, đầu nham nhở và 01 tấm ván dài 

54cm, bề bảng lớn nhất 07, đầu nham nhở; Phan Vũ M cầm 01 đoạn cây dài 

khoảng 01m (không thu được tại hiện trường); Tạ Minh Đ cầm 01 thanh nhôm 

dài khoảng 02m (không thu được tại hiện trường); Tạ Minh Đ cầm 02 cây dao 

(không thu được tại hiện trường); Nguyễn Duy Th cầm 01 cây gỗ dài 01m 

(không thu được tại hiện trường); Nguyễn Hoàng N cầm 01 cây tre dài khoảng 

01m chạy đến đánh lại Tài.  

Biết Tài đang đánh nhau, Nguyễn Văn H (cha ruột của T) lấy 01 cây dao 

tự chế 50cm, cán bằng gỗ dài 14cm; bề bảng lớn nhất 06cm, mũi nhọn sắc bén 

từ sạp rau cải của người tên T.G, T lấy 02 cây dao bầu mỗi tay cầm 01 cây trong 

đó có 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 35cm; bề bảng lớn 10cm (cán dài 12cm) 

cây dao còn lại không thu giữ được và Nguyễn Quang S cầm 01 cây dao cán gỗ, 

mũi nhọn, dài 31cm, bề bảng lớn nhất 06cm, cán dài 12cm đến đánh, chém nhân 

viên nghiệp đoàn bốc xếp. Hồng bị đánh vào người nên dùng dao tự chế quơ 

(chém) nhiều cái và trúng vào hai tay của Lê Quang Ph, gây thương tích nên 

Phong bỏ chạy. Sau đó, Công an phường 7, thành phố Cà Mau đến mời các đối 

tượng làm việc thì phát hiện T cũng bị thương tích ở thái dương, vai và lưng. 

Cùng ngày, Quang Ph và T được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị. 

Thu giữ tại hiện trường: 01 cây dao tự chế dài 50cm, cán bằng gỗ (cán dài 

14cm); bề bảng lớn nhất 06cm, mũi nhọn sắc bén. Đây là cây dao mà H dùng để 

gây thương tích cho Lê Quang Ph; 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 28cm; bề 

bảng lớn nhất 08cm (cán dài 11cm); 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 35cm; bề 

bảng lớn 10cm (cán dài 12cm); 01 cây dao cán bằng kim loại, mũi bằng, dài 

29cm, bề bảng lớn nhất 09cm (cán dao dài 13cm); 01 cây dao cán gỗ, mũi nhọn, 

dài 31cm, bề bảng lớn nhất 06cm, cán dài 12cm; 01 tấm váng dài 72cm, bề bảng 

lớn nhất 09cm, đầu nham nhở; 01 tấm váng dài 54cm, bề bảng lớn nhất 07, đầu 

nham nhở; 01 đoạn kim loại dài 67cm x 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 

119cm, cán bằng nhựa màu xanh, đường kính 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng 

dài 68cm x 02cm; 02 đoạn kim loại màu trắng dài 34cm x 02 cm; 01 đoạn cây 

tre dài 129cm x 06cm; 01 đoạn cây tre dài 195cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 

140cm, đầu nham nhở; 01 đoạn cây tre dài 86cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 

122cm x 02cm; 01 đoạn cây tre dài 57cm. 

Giấy chứng nhận thương tích số 245/CN ngày 22/10/2021 của Bệnh viên 

Đa khoa tỉnh Cà Mau ghi nhận thương tích của Lê Quang Ph: Vào viện lúc 15 

giờ 40 phút ngày 10/10/2021. Xuất viện lúc 07 giờ 10 phút ngày 16/10/2021.  

Tình trạng vào viện:  

- Vết thương phức tạp cẳng tay trái đã băng ép cầm máu khoảng 10cm, 

hạn chế duỗi các ngón. 

- Vết thương khuỷu phải rách da khoảng 01cm. 



4 

- Xquang xương cẳng tay: Gãy 1/3 dưới xương trụ trái. 

* Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 227/TgT-21 ngày 

06/12/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau về thương tích của Lê Quang Ph, 

kết luận:  

- 01 vết sẹo mặt sau khuỷu tay phải, kích thước: 1,5cm x 0,2cm. Tỷ lệ 

01%. Do vật sắc hoặc vật sắc nhọn gây ra. 

- 01 vết sẹo 1/3 giữa đến 1/3 dưới mặt sau trong cẳng tay trái, kích thước: 

13,5cm x 0,2cm. Tỷ lệ 02%. Do vật sắc hoặc vật sắc nhọn gây ra. 

- Đứt gân cơ duỗi cổ tay trụ + Gân duỗi ngón II, V + Tổn thương nhánh 

vận động thần kinh quay + Tổn thương nhánh bì trụ mu bàn tay trái + Đứt động 

mạch trụ tay trái: Gây ra di chứng cứng khớp cổ tay trái (tư thế 0 độ). Tỷ lệ 

22%. Do vật sắc hoặc vật sắc nhọn gây ra. 

- Gãy 1/3 dưới xương trụ trái. Tỷ lệ 07%. Do vật sắc hoặc vật sắc nhọn 

gây ra. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định tính theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế là 

30% (Ba mươi phần trăm). 

Vật chứng, tài sản còn lại chưa xử lý gồm:  

- 01 USB lưu 04 đoạn camera ghi lại quá trình đánh nhau được lưu trữ 

kèm theo hồ sơ vụ án. 

- 01 cây dao tự chế dài 50cm, cán bằng gỗ (cán dài 14cm); bề bảng lớn 

nhất 06cm, mũi nhọn sắc bén; 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 28cm; bề bảng 

lớn nhất 08cm (cán dài 11cm); 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 35cm; bề bảng 

lớn 10cm (cán dài 12cm); 01 cây dao cán bằng kim loại, mũi bằng, dài 29cm, bề 

bảng lớn nhất 09cm (cán dao dài 13cm); 01 cây dao cán gỗ, mũi nhọn dài 31cm, 

bề bảng lớn nhất 06cm, cán dài 12cm; 01 tấm váng dài 72cm, bề bảng lớn nhất 

09cm, đầu nham nhở; 01 tấm váng dài 54cm, bề bảng lớn nhất 07, đầu nham 

nhở; 01 đoạn kim loại dài 67cm x 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 119cm, 

cán bằng nhựa màu xanh, đường kính 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 

68cm x 02cm; 02 đoạn kim loại màu trắng dài 34cm x 02 cm; 01 đoạn cây tre 

dài 129cm x 06cm; 01 đoạn cây tre dài 195cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 

140cm, đầu nham nhở; 01 đoạn cây tre dài 86cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 

122cm x 02cm; 01 đoạn cây tre dài 57cm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Cà Mau đang bảo quản chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Lê Quang Ph yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn H 

bồi thường thiệt hại tổng số tiền phát sinh trong quá trình điều trị do bị đánh gây 

thương tích là 40.000.000 đồng. Cụ thể: Hóa đơn ngày 16/10/2021: 2.402.000 

đồng; Tổng các hóa đơn ngày 11/10/2021: 388.000 đồng; Tiền ăn của người 

bệnh và người nuôi bệnh từ ngày 10/10/2021 đến 14/10/2021: 1.600.000 đồng; 

Thời gian mất thu nhập do điều trị thương tích là 60 ngày, mỗi này công lao 

động được 550.000 đồng, nên tổng tiền mất thu nhập là 33.000.000 đồng và một 

số chi phí phát sinh khác. 

Tại cáo trạng số: 108/CT-VKS ngày 12/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cà Mau đã truy tố Nguyễn Văn H về tội“Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Tại phiên tòa: 

- Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về 

tội“Cố ý gây thương tích” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 

Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 

năm 2015. Xử phạt bị cáo H từ 03 năm đến 04 năm tù. Áp dùng Điều 584, 585 

Bộ luật dân sự buộc bị cáo H bồi thường cho ông Ph 28.000.000đ. Các vật dụng 

và dao bị cáo và những người liên quan dùng để đánh nhau đã thu giữ, cần tịch 

thu tiêu hủy.  

- Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. 

Thống nhất bồi thường cho ông Ph 28.000.000đ. 

- Bị hại yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại 

28.000.000đ. Yêu cầu xử hình sự đối với bị cáo theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã có 

hành vi, quyết định tố tụng đúng quy định. 

 [2] Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận vào khoảng 15 giờ 

ngày 10 tháng 10 năm 2021, tại đường Nguyễn Khuyến, khóm 2, phường 7, 

thành phố Cà Mau, khi biết con trai là Nguyễn Trường T đang đánh nhau với 

nhân viên nghiệp đoàn bốc xếp chợ phường 7, thành phố Cà Mau vì bệnh con 

mình nên bị cáo H tham gia đánh nhau và dùng dao tự chế chém Lê Quang Ph 

bị thương với tỷ lệ thương tật 30%.  

Khi thực hiện hành vi, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, biết gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo 

đã thiếu kiềm chế, thay vì đến can ngăn khi biết T đánh nhau, thì bị cáo lại mang 

theo dao tự chế đến đánh nhau cùng T và bị cáo trực tiếp dùng dao tự chế chém 

gây thương tích cho bị hại, dao tự chế là vật sắc bén dễ gây thương tích cho con 

người được xác định là hung khí nguy hiểm, do đó hành vi của bị cáo đã phạm 

tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015, đúng như Viện kiểm sát đã truy tố.  

Bị cáo phạm tội với thái độ coi thường sức khoẻ của người khác, hành vi 

của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe 

của ông Ph một cách trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự xã hội. Bản thân bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội trong khi đã có tiền án, chưa được xóa án tích 

nên lần phạm tội này được xác định là tài phạm là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 

2015. Do đó, cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị 

cáo để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, trong 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015, áp dụng khi xem xét hình phạt cho bị cáo. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại Ph yêu cầu bị cáo bồi 

thường thiệt hại về chi phí điều trị, tiền mất thu nhập do thương tích bị cáo gây 

ra với tổng số tiền tính đến ngày xét xử sơ thẩm 28.000.000đ. Bị cáo thống nhất 
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với yêu cầu bồi thường thiệt hại của bị hại, sự thỏa thuận này là tự nguyện của 

cáo và bị hại, phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận này. 

[4] Đối với thương tích của Nguyễn Trường T, quá trình điều tra chưa xác 

định được ai gây thương tích cho T, nên giao cơ quan điều tra Công an thành 

phố Cà Mau tiếp tục xác minh có căn cứ xử lý sau là phù hợp. 

[5] Về tang vật của vụ án, hung khi bị cáo cùng những người liên quan 

đánh nhau, đã được thu giữ tại hiện trường, đang do Chi cục Thi hành án Dân sự 

Thành phố Cà Mau quản lý theo biên bản ngày 15/7/2022, gồm: 01 cây dao tự 

chế dài 50cm, cán bằng gỗ (cán dài 14cm), bề bảng lớn nhất 06cm, mũi nhọn sắc 

bén; 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 28cm, bề bảng lớn nhất 08cm; 01 cây dao 

cán gỗ, mũi bằng, dài 35cm, bề bảng lớn 10cm; 01 cây dao cán bằng kim loại, 

mũi bằng, dài 29cm, bề bảng lớn nhất 09cm; 01 cây dao cán gỗ, mũi nhọn, dài 

31cm, bề bảng lớn nhất 06cm, cán dài 12cm; 01 tấm ván dài 72cm, bề bảng lớn 

nhất 09cm, đầu nham nhở; 01 tấm ván dài 54cm, bề bảng lớn nhất 07, đầu nham 

nhở; 01 đoạn kim loại dài 67cm x 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 119cm, 

cán bằng nhựa màu xanh, đường kính 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 

68cm x 02cm; 02 đoạn kim loại màu trắng dài 34cm x 02 cm; 01 đoạn cây tre 

dài 129cm x 06cm;01 đoạn cây tre dài 195cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 

140cm, đầu nham nhở; 01 đoạn cây tre dài 86cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 

122cm x 02cm; 01 đoạn cây tre dài 57cm không còn giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch về trách nhiệm bồi thường, theo quy định tại Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 Các Điều 89, 106, 331, 333 của 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; các Điều 357, 468 584, 585, 590 của Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

được tính từ ngày tạm giam ngày 11/02/2022. 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho anh Lê Quang Ph số tiền 

28.000.000đ (Hai mươi tám triệu đồng).  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong, tất cả những khoản tiền nêu trên hàng tháng người phải thi 

hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại điều 357 và điều 468 bộ luật dân sự 2015 tương ứng với thời 

gian chậm trả.  
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Tịch thu tiêu hủy 01 cây dao tự chế dài 50cm, cán bằng gỗ (cán dài 

14cm), bề bảng lớn nhất 06cm, mũi nhọn sắc bén; 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, 

dài 28cm, bề bảng lớn nhất 08cm; 01 cây dao cán gỗ, mũi bằng, dài 35cm, bề 

bảng lớn 10cm; 01 cây dao cán bằng kim loại, mũi bằng, dài 29cm, bề bảng lớn 

nhất 09cm; 01 cây dao cán gỗ, mũi nhọn, dài 31cm, bề bảng lớn nhất 06cm, cán 

dài 12cm; 01 tấm ván dài 72cm, bề bảng lớn nhất 09cm, đầu nham nhở; 01 tấm 

ván dài 54cm, bề bảng lớn nhất 07, đầu nham nhở; 01 đoạn kim loại dài 67cm x 

02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 119cm, cán bằng nhựa màu xanh, đường 

kính 02cm; 01 đoạn kim loại màu trắng dài 68cm x 02cm; 02 đoạn kim loại màu 

trắng dài 34cm x 02 cm; 01 đoạn cây tre dài 129cm x 06cm; 01 đoạn cây tre dài 

195cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 140cm, đầu nham nhở; 01 đoạn cây tre dài 

86cm x 04cm; 01 đoạn cây tre dài 122cm x 02cm; 01 đoạn cây tre dài 57cm.  

Án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) và án phí dân sự 

sơ thẩm có giá ngạch 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm ngàn đồng) bị cáo Nguyễn 

Văn H phải nộp (chưa nộp). 
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Bị cáo, bị hại, Nguyễn Quang S được quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc ngày bản án 

được niêm yết.   

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  

TÒA                                                 (đã ký)                      

                                                                                                    Phan Thị Thu 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; các đương sự; 

- VKSND TP.Cà Mau; 

- VKSND tỉnh Cà Mau; 

- TAND tỉnh Cà Mau; 

- Cơ quan điều tra CAND TP.Cà Mau; 

- Cơ quan T.H.A Dân sự TP.Cà Mau; 

- Cơ quan T.H.A Hình sự TP.Cà Mau; 

- UBND phường 7, Tp.Cà Mau; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu TAND TP.Cà Mau. 

 


